
Số báo cáo Số xét duyệt Chênh lệch Số báo 
cáo

Số xét 
duyệt Chênh lệch

A B 1 2 3=2-1 7 8 9=8-7
A NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

I NGUỒN NGÂN SÁCH TRONG 
NƯỚC

1 Số dư kinh phí năm trước chuyển sang 

1.1 Kinh phí thường xuyên/tự chủ 
- Kinh phí đã nhận
 - Dự toán còn dư ở Kho bạc

1.2 Kinh phí không thường xuyên/không tự 
chủ 
- Kinh phí đã nhận
 - Dự toán còn dư ở Kho bạc

2 Dự toán được giao trong năm 
- Kinh phí thường xuyên/tự chủ 
- Kinh phí không thường xuyên/không tự 
chủ 

3 Tổng số được sử dụng trong năm 

Mẫu biểu 1c

                  Đơn vị tính: Đồng

Chỉ 
tiêu Nội dung

 Tổng số
Loại 280

Khoản 338

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2023
ĐƠN VỊ: Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông

(Kèm theo Thông báo xét duyệt quyết toán ngày       /     /2024 của Sở Tài chính)

Phần I - TỔNG HỢP TÌNH HÌNH KINH PHÍ:



- Kinh phí thường xuyên/tự chủ 
- Kinh phí không thường xuyên/không tự 
chủ 

4 Kinh phí thực nhận trong năm 
- Kinh phí thường xuyên/tự chủ 
- Kinh phí không thường xuyên/không tự 
chủ 

5 Kinh phí đề nghị quyết toán 
- Kinh phí thường xuyên/tự chủ 
- Kinh phí không thường xuyên/không tự 
chủ 

6 Kinh phí giảm trong năm 
6.1 Kinh phí thường xuyên/tự chủ 

- Đã nộp NSNN
- Còn phải nộp NSNN
 - Dự toán bị hủy 

6.2 Kinh phí không thường xuyên/không tự 
chủ 
- Đã nộp NSNN
- Còn phải nộp NSNN 
 - Dự toán bị hủy

7 Số dư kinh phí được phép chuyển sang 
năm sau sử dụng và quyết toán 

7.1 Kinh phí thường xuyên/tự chủ 
- Kinh phí đã nhận
- Dự toán còn dư ở Kho bạc

7.2 7.2. Kinh phí không thường xuyên/không 
tự chủ
- Kinh phí đã nhận



- Dự toán còn dư ở Kho bạc

B NGUỒN HOẠT ĐỘNG KHÁC ĐƯỢC 
ĐỂ LẠI

1 Số dư kinh phí chưa sử dụng năm 
trước chuyển sang 1.013.338.546 264.031.497 -749.307.049
- Kinh phí thường xuyên/tự chủ 1.013.338.546 264.031.497 -749.307.049
- Kinh phí không thường xuyên/không tự 
chủ 0

2 Dự toán được giao trong năm 0
- Kinh phí thường xuyên/tự chủ 0
- Kinh phí không thường xuyên/không tự 
chủ 0

3 Số thu trong năm 8.882.119.000 8.882.119.000 0
- Kinh phí thường xuyên/tự chủ 8.882.119.000 8.882.119.000 0
- Kinh phí không thường xuyên/không tự 
chủ 0

4 Tổng số kinh phí được sử dụng trong 
năm 9.895.457.546 9.146.150.497 -749.307.049
- Kinh phí thường xuyên/tự chủ 9.895.457.546 9.146.150.497 -749.307.049
- Kinh phí không thường xuyên/không tự 
chủ 0

5 Số kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết 
toán 8.908.074.367 8.631.151.318 -276.923.049
- Kinh phí thường xuyên/tự chủ 8.908.074.367 8.631.151.318 -276.923.049
- Kinh phí không thường xuyên/không tự 
chủ 0

6 Số dư kinh phí được phép chuyển sang 
năm sau sử dụng và quyết toán 

987.383.179 514.999.179 -472.384.000
- Kinh phí thường xuyên/tự chủ 987.383.179 514.999.179 -472.384.000



- Kinh phí không thường xuyên/không tự 
chủ 

Sở tính tính lại Ban QT
5.314.999.179 5.787.383.179 #########
4.800.000.000 4.800.000.000 ######### 0

Quỹ SN 1.200.000.000 1.200.000.000 ######### 514999179
276.923.049 Quỹ khen thưởng 300.000.000 300.000.000 #########

Thu nhập 3.300.000.000 3.300.000.000 #########

134.424.000
84.424.000

còn thiếu 218.848.000
Đầu năm Trích sử dụng dư Ban

Quỹ PT 315.762.250 1.061.538.476 ######### ########## ###########
Quỹ BSTN 2.884.615.427 ######### ########## 84.424.000
Quỹ khen thưởng, P 46.361.750 300.000.000 ######### 28.947.750 28.947.750

808.758.904 ###########
##########

##########
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